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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..


Khoanh tròn vào chữ cái tr​ước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (0,5 điểm) Thế nào là sự biến đổi hóa học:

A. Sự trộn lẫn các chất vào nhau                             B. Chưng cất hoặc làm bay hơi

C. Sự biến đổi từ chất này thành chất khác             D. Chưng cất hoặc để lắng
Câu 2: (0,5 điểm) Nguồn năng lượng chủ yếu trên trái đất là: 

A. Mặt trời.                B. Mặt trăng.              C. Gió.                         D. Cây xanh.

Câu 3: (0,5 điểm) Phôi hình thành do?
A. Noãn phát triển.                               C. Hợp tử phát triển.

B. Bầu nhụy phát triển.                         D. Cả 3 ý trên.
Câu 4: (0,5 điểm) Ánh sáng có thể gây ra biến đổi hóa học khi nào?
A. Chiếu sáng lên giấy ảnh                   C.  Chiếu sáng lên kim loại

B. Phơi cát                                            D. Phơi nắng tranh, ảnh màu

Câu 5: (0,5 điểm) Phương tiện (máy móc, đồ dùng) nào dưới đây không sử dụng năng lượng điện để hoạt động?

A. Điện thoại                                      C. Máy cày, mày bừa      

B. Ô tô, xe máy                                  D. Máy tính, đồng hồ điện tử

Câu 6: (0,5 điểm) Biện pháp để diệt côn trùng có hại trong trồng trọt là:
A. Bắt sâu                                                       C. Phun thuốc trừ sâu             

B. Không tưới nước khi phát hiện có sâu       D. Diệt bướm

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a. Quá trình thụ tinh diễn ra bên trong nhụy hoa
	

	b. Hoa có thể phát triển thành quả nhờ quá trình thụ phấn
	

	c. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường không có mùi hoặc
không có màu sắc sặc sỡ.
	

	d. Gió có thể giúp hoa thụ phấn
	


Câu 8 (1 điểm)  Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

                  Hoa là cơ quan ………(1) của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là …………………(2). Cơ quan sinh dục cái gọi là ………….(3).

            Một số cây có hoa đực riêng, hoa cái riêng. Ở đa số cây khác, trên cùng một cây có cả ………………….(4)
Câu 9: (1 điểm) Đánh dấu x vào ô trống những nguyên nhân làm cho đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái:
	a. Nhu cầu về chỗ ở gia tăng do dân số tăng
	

	b. Nhu cầu phát triển rừng
	

	c. Sử dụng các loại phân bón hóa học nhằm tăng sản lượng cây trồng
	

	d. Tăng cường các loài cây có khả năng bổ sung chất dinh dưỡng cho đất
	

	e. Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ cây trồng khỏi bị sâu phá hoại
	

	f. Xử lí rác thải không hợp vệ sinh
	


Câu 10: (1 điểm) Điền vào ô trống sau để hoàn thành chu trình sinh sản của bướm cải:

                                                 


Câu 11: (2 điểm) Nêu 5 việc làm để bảo vệ môi trường?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12 (1 điểm): Em hãy nêu 2 ví dụ về sự biến đổi hóa học? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
              GV coi thi                      GV chấm lần 1                   GV chấm lần 2

      (Kí, ghi rõ họ tên)              (Kí, ghi rõ họ tên)                (Kí, ghi rõ họ tên)  
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Khoa học – Lớp 5

Năm học: 2020 - 2021
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	C
	A


Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
· HS điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm
	a. Quá trình thụ tinh diễn ra bên trong nhụy hoa
	Đ

	b. Hoa có thể phát triển thành quả nhờ quá trình thụ phấn
	Đ

	c. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường không có mùi hoặc không có màu sắc sặc sỡ.
	S

	d. Gió có thể giúp hoa thụ phấn
	Đ


Câu 8: (1 điểm) 
HS điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm: sinh sản, nhị, nhụy, nhị và nhụy

Câu 9: (1 điểm) HS đánh dấu đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm.

	a. Nhu cầu về chỗ ở gia tăng do dân số tăng
	X

	b. Nhu cầu phát triển rừng
	

	c. Sử dụng các loại phân bón hóa học nhằm tăng sản lượng cây trồng
	X

	d. Tăng cường các loài cây có khả năng bổ sung chất dinh dưỡng cho đất
	

	e. Sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ cây trồng khỏi bị sâu phá hoại
	X

	f. Xử lí rác thải không hợp vệ sinh
	X


Câu 10: (1 điểm) 
Bướm cải              trứng              sâu           nhộng                 bướm cải
Câu 11: (2 điểm) 

+ Giữ gìn môi trường và dọn vệ sinh thường xuyên

+ Trồng và chăm sóc cây xanh

+ Sử dụng tiết kiệm điện nước

+ Sử dụng tiết kiệm giấy

+ Sử dụng các sản phẩm tái chế

+ Sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên ……
Câu 12: (1 điểm)
Cho vôi sống vào nước, xi măng trộn cát và nước, đinh sắt đã bị gỉ, ….
…………
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